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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 05/11/2016
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới:

Chiều ngày 05/11, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền các tỉnh Bình Thuận - Bà Rịa Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Áp thấp nhiệt đới đã gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 trên vùng biển Ninh Thuận - Bà Rịa Vũng Tàu. Vùng ven biển Bình Thuận - Bà Rịa Vũng Tàu có gió giật mạnh cấp 6.

Dự báo: do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắc Nông, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ đêm 5/11 và sáng 6/11, có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến khoảng 20-50mm, có nơi trên 70mm) và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2. Tin lũ trên các sông từ Bình Đình đến Bình Thuận và Nam Tây Nguyên:

Lũ trên các sông ở Khánh Hòa, Ninh Thuận và sông Srêpốk (Đắk Lắk) đã đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Dinh tại Ninh Hòa 5,67m, trên BĐ3 0,17m; trên sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng ở mức 8,7m, trên BĐ1 0,7m; trên sông Cái Phan Rang tại Phan Rang 2,73m, trên BĐ1 0,23m; sông Srêpốk tại Bản Đôn 171,79m, trên BĐ1 0,79m. Sông Krông Ana tại Giang Sơn đang dao động ở mức đỉnh. 

Dự báo: trong 12 giờ tới lũ trên các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận, sông Srêpốk và sông Krông Ana tiếp tục xuống.
Mực nước cụ thể tại một số trạm chính như sau: 

	TT
	Sông
	Trạm
	Đỉnh lũ
	M. Nước 04h00 ngày  06/11 (m)
	Mực nước dự báo (m)

	
	
	
	M. Nước

(m)
	Thời gian
	
	12h tới
	Mức BĐ

	1
	Kôn
	Thạch Hòa
	8,25
	11h00’ 03/11
	6,66
<BĐ2 0,34m
	6,2
	>BĐ1 0,2m

	2
	Ba
	Phú Lâm
	4,04
	21h00’ 03/11
	2,69
ở mức BĐ2
	1,8
	>BĐ1 0,1m

	3
	Dinh
	Ninh Hòa
	4,94
	13h00’ 03/11
	5,25

<BĐ3 0,25m
	4,4
	>BĐ1 0,4m

	4
	Cái Phan Rang
	Phan Rang
	3,60
	4h00’

04/11
	2,53
>BĐ1 0,03m
	Dao động BĐ1-BĐ2

	5
	Krông Ana
	Giang Sơn
	Đang dao động ở mức đỉnh
	425,38
>BĐ3 0,38m
	425,25
	>BĐ3 0,25m 

	6
	Srêpốk
	Bản Đôn
	171,20
	2h00’

04/11
	171,76
>BĐ3 0,76
	Dao động BĐ1-BĐ2


3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00’ ngày 04/11 đến 19h00’ ngày 05/11, các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40÷70mm, có nơi mưa rất to. Một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Thạnh Hòa (Bình Định)
	73 mm
	
	Khánh Vĩnh (Khánh Hòa)
	226 mm

	Sơn Hòa (Phú Yên)
	130 mm
	
	Vạn Ninh (Khánh Hòa)
	98 mm

	Tuy Hòa (Phú Yên)
	247 mm
	
	Ninh Hòa (Khánh Hòa)
	162 mm

	Phú Lâm (Phú Yên)
	383 mm
	
	Phước Chiến (Ninh Thuận)
	70 mm

	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	262 mm
	
	M’Drak (Đắk Lắk)
	112 mm


3.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00’ ngày 05/11 đến 07h00’ ngày 06/11, các tỉnh Nam Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Vũng Tàu (Vũng Tàu)
	63 mm
	
	Nhà Bè (TP.HCM)
	86 mm

	Thủ Dầu Một (Bình Dương)
	53 mm
	
	Cao Lãnh (Đồng Tháp)
	43 mm


3.3. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00’ ngày 02/11 đến 19h00’ ngày 05/11, các tỉnh khu vực Nam Bộ mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40÷70mm, riêng khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có nơi mưa rất to. Một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Quy Nhơn (Bình Định)
	287 mm
	
	Hà Bằng (Phú Yên)
	309 mm

	Vân Canh (Bình Định)
	339 mm
	
	Khánh Vĩnh (Khánh Hòa)
	842 mm

	Sơn Hòa (Phú Yên)
	445 mm
	
	Đồng Trăng (Khánh Hòa)
	354 mm

	Củng Sơn (Phú Yên)
	403 mm
	
	Ninh Hòa (Khánh Hòa)
	348 mm

	Phú Lâm (Phú Yên)
	732 mm
	
	Krông Pa (Gia Lai)
	322 mm

	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	545 mm
	
	M’Drak (Đắc Lắc)
	449 mm

	Tuy Hòa (Phú Yên)
	  523 mm
	
	Krông Bông (Đắc Lắc)
	475 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN CÁC SÔNG NAM BỘ: 

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống, mực nước cao nhất ngày 05/11, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,53m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,37m. 

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Đến ngày 10/11, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức: 2,55m, trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức: 2,4m, đều thấp hơn TBNN cùng kỳ 0,50-0,60m
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập, tình hình hồ chứa thủy lợi cập nhật đến ngày 05/11/2016 như sau:
- Các hồ chứa ở khu vực miền núi phía Bắc đạt từ 70 - 90% dung tích thiết kế.
- Các hồ chứa ở khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 70 - 90% dung tích thiết kế.
- Các hồ chứa khu vực Nam Trung bộ: trung bình đạt 60- 90% DTTK, một số hồ đã đạt mức cao như: Thạch Bàn (Quảng Nam); Hòn Lập (Bình Định); Suối Trầu (Khánh Hòa); Tân Giang (Ninh Thuận); Cà Giây, Sông Quao (Bình Thuận). Cụ thể tại các tỉnh như sau:
+ Tại Bình Định: Tỷ lệ trữ trung bình đạt 75% so với DTTK. Các hồ chứa trên 100 triệu m3 hiện đạt ở mức trung bình: Định Bình, Núi Một. Có 68/136 hồ chứa có tràn tự do đã đầy nước hoặc đang tràn; 01/25 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Định Bình).
+ Tại Phú Yên: Tỷ lệ trữ trung bình đạt 90% so với DTTK. Cơ bản các hồ chứa có tràn tự do đã đầy nước hoặc đang tràn; 02/03 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Phú Xuân, Đồng Tròn).

+ Tại Khánh Hòa: Tỷ lệ trữ trung bình đạt 85% so với DTTK. Cơ bản các hồ chứa có tràn tự do đã đầy nước hoặc đang tràn; 08/11 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Suối Dầu, Cam Ranh, Hoa Sơn, Suối Hành, Am Chúa, Láng Nhớt, Tà Rục, Đá Đen).

+ Tại Ninh Thuận: Tỷ lệ trữ trung bình đạt 86% so với DTTK. Cơ bản các hồ chứa có tràn tự do đã đầy nước hoặc đang tràn; 09/11 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Sông Trâu, Sông Biêu, Tân Giang, Trà Co, Cho Mo, Bà Râu, Phước Trung, Nước Ngọt, Bầu Zôn).

+ Tại Bình Thuận: Tỷ lệ trữ trung bình đạt 99% so với DTTK. Cơ bản các hồ chứa có tràn tự do đã đầy nước hoặc đang tràn; 4/14 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Cà Giây, Sông Móng, Phan Dũng, Suối Đá).

- Các hồ chứa khu vực Tây Nguyên: Trung bình đạt 70-90% DTTK, một số hồ đã đạt mức cao như: Đắk Uy (Kon Tum); Ia Hrung (Gia Lai); Đạ Tẻ, Đạ Hàm (Lâm Đồng); Ea Soup Thượng (Đăk Lăk)... Các hồ chứa trên 100 triệu m3 đạt mức cao: Ayun Hạ, Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ.

- Các hồ chứa khu vực Đông Nam Bộ: trung bình đạt từ 70-90% DTTK, một số hồ đã đạt mức cao như: Gia Ui, Sông Mây (Đồng Nai), Đá Bàng (Bà Rịa Vũng Tàu). Riêng hồ Dầu Tiếng, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa đã có văn bản số 165/TLDTPH-QLN ngày 05/11/2016 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP.Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến tăng lưu lượng xả từ 200 m3/s lên 300m3/s từ 7h ngày 07/11/2016 đến 17h ngày 10/11/2016.
- Tình hình an toàn hồ chứa: Theo báo cáo của các địa phương các hồ chứa tràn xả lũ có cửa van được vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt, chủ đập thường xuyên phối hợp với các địa phương để tiến hành xả lũ; tại các hồ chứa đều được bố trí phân công trực theo dõi mực nước trong hồ, lượng nước đến hồ, tình trạng an toàn công trình. Hiện tại các hồ đều đảm bảo an toàn.
2. Hồ chứa thủy điện: Theo báo cáo nhanh ngày 05/11/2016 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, trong số 158 hồ được cập nhật thông tin đến 7h00’ ngày 06/11 có 22 hồ xả tràn cụ thể:

- Khu vực Tây Nguyên: 13 hồ xả tràn: 
+ Các hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ chứa, gồm 07 hồ:  Buôn Tua Srah: 269/425;  Buôn Kuốp : 300/725; Srêpôk 3: 278/695; Srêpôk 4: 252/690; Đa Nhim: 300/265; Đại Ninh: 500/474; Đồng Nai 2: 495/604.
+ Các hồ chứa không thuộc hệ thống hồ vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, gồm 06 hồ: Đa Dâng 2: Đa Dâng 2: 75/120; Đăk Ru: 11/12; ĐakSrông: 25/65; Hòa Phú: 302/670; ĐăkSrông 3A: 530/680; ĐăkSrông 3B: 770/897.

- Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ 09 hồ xả tràn:

+ Các hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ chứa, gồm 05 hồ: Vĩnh Sơn A: 30/37; Krông H’năng: 19/362; Sông Hinh: 500/554; Sông Ba Hạ: 700/1160; Đakmi 4a: 48/153;

+ Các hồ chứa không thuộc hệ thống hồ vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, gồm 04 hồ: Sông Giang 2: 55/67; Thượng Sông Ông: 106/132; La Hiêng 2: 40/16; Vĩnh Sơn 5: 90/150.
V. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI VÀ MƯA, LŨ
1. Trung ương: 

- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Uỷ ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 36/CĐ-TW ngày 04/11/2016 yêu cầu Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Bình Định đến Kiên Giang, các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ và mưa, lũ; kiểm đếm, quản lý chặt chẽ hoạt động tàu thuyền; đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, hồ đập, thông tin kịp thời việc xả lũ đến các cấp chính quyền, người dân khu vực hạ du, các cơ quan liên quan của Campuchia đối với các sông liên quốc gia.

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã cử 02 đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả tại các tỉnh miền Trung:

+ Từ ngày 3 - 5/11, đoàn công tác do Ủy viên thường trực - Phó Tổng cục trưởng Trần Quang Hoài đã đi kiểm tra công tác ứng phó mưa, lũ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Khánh Hòa.

+ Từ ngày 4 - 5/11, đoàn công tác do Ủy viên - Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận.

- Bộ Công thương đã có Công điện số 10575/CĐ/BCT-PCTT ngày 05/11/2016 yêu cầu Sở Công thương, các chủ đập thủy điện các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Bình Định đến Kiên Giang, khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới.
- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương theo dõi sát diễn biến thời tiết, áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ và thường xuyên ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo. 

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến ATNĐ và mưa, lũ, đôn đốc địa phương tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.

2. Địa phương: 
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Bình Định đến Kiên Giang, các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, mưa, lũ, ngập lụt; tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các Bộ, ngành. Trong đó, các tỉnh: Bình Thuận, Bến Tre, Bà Rịa-Vũng Tàu đã có Công điện và thông báo chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ và mưa, lũ. Các tỉnh: Quảng Ngãi, Kon Tum, Đắk Lắk, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận đã có báo cáo nhanh công tác triển khai ứng phó ATNĐ và cập nhật thiệt hại do mưa lũ. Cập nhật một số kết quả ứng phó tại các địa phương như sau:
- Các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Bến Tre đã cho phép tàu thuyền hoạt động bình thường sau khi có bản tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới.
- Các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, đã triển khai di dời các hộ dân ở những vùng trũng thấp, vùng bị ngập lụt nghiêm trọng đến nơi an toàn.
- Kon Tum: Sở Giao thông vận tải đang triển khai khắc phục đối với các tuyến đường bị sạt lở. Tính đến ngày 5/11, các điểm sạt lở đã được khắc phục tạm đảm bảo giao thông.
- Gia Lai: Bố trí trực ban 24/24 giờ từ ngày 02/11/2016 để theo dõi, cập nhật tình hình xả lũ của các hồ chứa An Khê, Ka Nak, Ayun Hạ và các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh.
- Đắk Lắk: Sáng ngày 5/11, lũ sông Krông Păk còn lên cao cộng với hồ Ea Rớt xả lũ nên chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân tại thôn Buôn Vân Kiều, Buôn Drớt. Đến nay đã có tổng cộng 500 hộ dân được di dời nhằm đảm bảo an toàn.
VI. TÌNH HÌNH NGẬP LỤT, THIỆT HẠI DO MƯA, LŨ:
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk. Tình hình thiệt hại do mưa lũ tính đến 7h00’ ngày 06/11/2016  được cập nhật như sau:

- Về người: 

+ Người chết: 15 người, tăng 05 người so với báo cáo ngày 04/11 (Quảng Bình: 03 người, Quảng Trị: 02 người, Bình Định: 02 người (tăng 01 người), Phú Yên: 07 người (tăng 04 người), Đắk Lắk: 01 người); 

+ Người mất tích: 06 người, tăng 01 người so với báo cáo nhanh ngày 04/11, trong đó giảm 02 người ở Phú Yên (đã tìm thấy thi thể), tăng 03 người ở Quảng Ngãi (Quảng Bình: 01 người, Quảng Ngãi: 03 người, Phú Yên: 01 người, Kon Tum: 01 người).
- Về nhà ở: 

+ Nhà sập đổ, cuốn trôi: 227 nhà (tăng 182 nhà); hư hỏng: 226 nhà (tăng 166 nhà).
+ Nhà bị ngập nước: tổng số nhà bị ngập nước là 41.041 nhà,  hiện tại nước đã rút chỉ còn 848 nhà bị ngập nước ( Đắk Lắk: 841 nhà, Đắk Nông: 07 nhà).

- Về nông nghiệp: 7.102 ha lúa (tăng 1.535 ha) và 4.918 ha hoa màu, cây trồng hàng năm, cây trồng lâu năm, cây ăn quả bị ngập (tăng 939 ha). Hiện nay các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nước đã rút hết, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông còn bị ngập cục bộ ở một số vùng trũng, thấp. Riêng tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk nước đang rút chậm nên vẫn còn bị ngập.

- Về chăn nuôi: 440 con gia súc (tăng 188 con), 42.724 con gia cầm (tăng 11.934 con) bị chết, cuốn trôi.

- Về thủy lợi: 3.910m đê dưới cấp IV, 942m kè, 23 đập, cống và một số đoạn đê bao ngăn mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp bị xói lở, hư hỏng.

- Về giao thông: 

+ Bình Định:  Ngập lụt gây sạt lở và chia cắt giao thông cục bộ trên các tuyến liên huyện, liên xã thuộc các huyện Tuy Phước, Thị xã An Nhơn, huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Phù Cát, Hoài Ân, An Lão, Hoài Nhơn, hiện tại nước đã rút.

+ Phú Yên: Tại Km1199+050 đường sắt phía trái tuyến (đoạn giữa cầu Đà Rằng với cầu Sông Chùa) đang bị sạt lở mái taluy âm, khối lượng sạt lở khoảng 200 m3. Ngành đường sắt đã khắc phục xong và thông tuyến vào lúc 11h30’ ngày 05/11.

+ Khánh Hòa:  Hiện nay nước đã rút, riêng một số xã vẫn còn một số vị trí ngập cục bộ như: Vĩnh Phương, Diên An, Diên Phú, Diên Toàn, Diên Bình, Diên Lạc, Diên Điền, Suối Hiệp; các ngầm tràn xã Cam Phước Đông hiện vẫn còn ngập từ 0,6 đến 1m.

+ Ninh Thuận: Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Công ty Cổ phần quản lý đường bộ tỉnh khắc phục tạm thời dọn dẹp đất, đá trên mặt đường các tuyến đường 701, 706, 707. Riêng tuyến đường 701 (đoạn Mũi Dinh đi Cà Ná) vẫn đang khắc phục tình trạng sạt lở đất, đá, dự kiến đến ngày 6/11/2016 sẽ thông xe. 

VII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO:
- Tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa lũ.

- Chủ động di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

- Kiểm tra an toàn hồ chứa đảm bảo an toàn đập và hạ du, nhất là các hồ đang xả lũ.
- Tổ chức công tác khắc phục hậu quả, tổ chức đánh giá, thống kê tình hình thiệt hại.
- Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Công điện số 36/CĐ-TW ngày 04/11/2016 của BCĐ Trung ương về PCTT và UBQG TKCN./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;

- Tổng cục Thủy sản;

- Cục Trồng trọt, Chăn nuôi;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính
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